YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ

A. Yêu cầu đối với báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị  
- Nội dung nhất quán giữa các phần của báo cáo. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ
1.2.  Địa chỉ đơn vị: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
1.3.  Số điện thoại: 	
1.4.  Số Fax: 	
1.5.  Email: 	
1.6.  Website: 	
1.7. Năm thành lập đơn vị: 2015
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Lịch sử phát triển: 
-Ngay từ những ngày đầu thành lập trường, phòng Y tế đã được thành lập thực hiện nhiệm vụ  chăm sóc sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên công nhân viên của trường.
-Qua thời gian dài trực thuộc phòng tổ chức, căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học,  ngày 01 tháng 12 năm 2007 Trạm Y Tế của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được thành lập theo quyết định số 1282/QĐ-TC-LTT. 
- 07/5/2015 Trung tâm Y tế thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  được thành lập theo quyết định số 596 /QĐ-LTT-TC trên cơ sở Trạm Y Tế của trường.
-Trung tâm Y tế có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng “Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”.  Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 05 năm 2007. 
Thành tích nổi bật của đơn vị:
-Duy trỉ sự tồn tại liên tục của một đơn vị Y tế trong cơ sở giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên công nhân viên của trường.
+Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trung tâm Y tế cho từng năm học.
+Tổ chức thực hiện công tác quản lý,chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên.
+Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, điều trị theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.
+Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
+Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các  bệnh dịch, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS,các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế.
+ Phối hợp với các đơn vị,đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
+Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )
3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị (bao gồm cấp trưởng và cấp phó)
	Trang Thị Xuân Uyên
	1970
	Bác sĩ chuyên khoa I
	Trưởng trung tâm Y tế

	
	Bùi Thị Lan Anh
	1982
	Y sỹ
	Nhân viên y tế

	
	Lê Thị Huyền
	1981
	Y sĩ
	Nhân viên y tế

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ 
	
	
	
	Bí thư

	Chi bộ
	
	
	
	

	Công Đoàn
	
	
	
	Chủ tịch  Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	
	
	
	Bí thư


(kéo dài Bảng biểu theo quy mô của đơn vị)


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ… bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)
			- Nam: ..................              - Nữ: 04
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Đại học
	
	01
	01

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	02
	02

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	03
	03



4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú
(đã hoàn thành)

	1
	Văn phòng :cố định , xây dựng chắc chắn , đủ ánh sáng,có trần chống bụi, tường và nền sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh.
	m2
	1(14 m2)
	-Phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe (14 m2)


	2
	Công trình khác:có khu vực xử lý rác thải y tế, vô trùng
	m2
	2
	-Phòng lưu bệnh (14 m2)
-Phòng lưu trữ thuốc(14 m2)



4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	01
	

	2
	Các thiết bị khác
-Danh mục thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.

	Chiếc
-Tủ thuốc
-Hộp thuốc chống choáng
-Thuốc cấp cứu
-Bàn khám bệnh
-Đèn sưởi ấm
-Đèn tiểu phẫu
-Đầu kéo Kỹ thuật số
-Giường kéo giãn cột sống
-Máy điện tim 1 kênh Newtech
-Bình oxy
-Bộ khám Tai-Mũi-Họng
-Cáng cứu thương
-Máy Active đo đường huyết
-Máy đo huyết áp
-Tủ hấp dụng cụ
	
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
	




PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một qui trình thường xuyên liên tục trong môi trường giáo dục theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.
      Một đơn vị Y tế tồn tại trong môi trường giáo dục với mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dạy và người học cần thiết được thực hiện hoạt động tự kiểm định chất lượng; nhằm đảm bảo trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ chuyên  môn theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 24/05/2007 “Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các trường đại học, học viện,trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”và Chỉ thị số 23/2006/CT-Ttg ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng về tăng cường công tác y tế trong các trường học .
2. TỔNG QUAN CHUNG
2.1.Căn cứ tự kiểm định
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017.
2.2.Mục đích tự kiểm định
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng, qua đó huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự kiểm định.
- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp, trường cao đẳng.
- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường
2.3.Yêu cầu tự kiểm định
2.4.Phương pháp tự kiểm định: 
Theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017
2.5.Các bước tiến hành tự kiểm định
-Nghiên cứu 
-Thu thập minh chứng 
-Viết báo cáo tự kiểm định.
3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí 8
	
	
	

	1.1.
	Tiêu chuẩn 6
	
	
	

	
	Nội hàm 1:Có dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho người học.
	Quyết định thành lập  Trung tâm Y tế.
Nhân sự của Trung tâm Y tế.
Trang thiết bị
Tủ thuốc
Khám sức khỏe cho người học
Tư vấn chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu ban đầu
Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên
Bảo hiểm tai nạn
Truyền thông y tế trường học 
Phòng chống dịch bệnh
	Hoàn thành
	

	
	Nội hàm 2: Có dịch vụ ăn uống nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
	Có 1 căn tin phục vụ ăn uống cho học sinh sinh viên
Có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
Báo cáo đánh giá về vệ sinh an toàn thực phẩm
	Hoàn thành
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
3.2.1. Tiêu chí: 8 Tiêu chuẩn: 6 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1  <nội dung nội hàm> 
Nhà trường thành lập Trung tâm y tế theo Quyết định số 596/QĐ-LTT-TC ngày 7 tháng 5 năm 2015 (8.6.01 Quyết định số 596/QĐ-LTT-TC ngày 7 tháng 5 năm 2015), gồm 4 nhân sự trong đó có 01 Bác sĩ  và 03 nhân viên y tế thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của nhà trường (8.6.02 chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế). Trung tâm y tế tọa lạc ở dãy nhà C thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học và người lao động. Trung tâm y tế được trang bị các pano hướng dẫn tuyên truyền về y tế học đường (8.6.03 hình ảnh hướng dẫn về sức khỏe); có trang bị tủ thuốc, 04 giường bệnh, 01 giường vật lý tri liệu, 01 bàn khám bệnh, bình oxy phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học và người lao động (8.6.04 Trang thiết bị-dụng cụ y tế); xây dựng tủ thuốc, dụng cụ và trang bị thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu quy định của Bộ y tế (8.6.05 Danh mục thuốc theo quy định).
Hàng năm, vào tuần lễ sinh hoạt giáo dục định hướng cho học sinh sinh viên; Trung tâm y tế phối hợp với phòng CTCT-HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe đầu khóa và định kỳ cho toàn thể HSSV (8.6.06 Kế hoạch khám sức khỏe HSSV). Kết quả phân loại tổng kết khám sức khỏe của HSSV hằng năm được báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường theo kết quả thực tế số lượng HSSV khám sức khỏe, tiến hành tư vấn cho những HSSV có vấn đề về sức khỏe (8.6.07 Sổ tổng hợp kết quả khám sức khỏe HSSV). Người lao động trong nhà trường hằng năm được kiểm tra khám sức khỏe định kỳ ( 8.6.08 Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ viên chức) và báo cáo kết quả lên ban giám hiệu nhà trường (8.6.09 sổ tổng hợp kết quả của CB-VC)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;
Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các bộ phận liên quan giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro với kinh phí từ 7% bảo hiểm y tế trích lại cho nhà trường. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho 100% HSSV (8.6.10 Hợp đồng BHYT); tổ chức giáo dục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong trường học: phòng chống sốt xuật huyết vả bệnh Zika, phòng chống thiếu máu thiếu sắt, phòng chống thuốc lá trong học đường, phòng chống cúm, tẩy giun sán định kỳ,tư vấn sức khỏe sinh sản, HIV – AIDS (8.6.11 Kế hoạh truyền thông y tế học đường). Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương;
Phối hợp với trung tâm Y tế dự phòng Quận Tân Bình phun thuốc diệt muỗi định kỳ phòng chống dịch sốt xuất huyết trong trường học, ký túc xá và trong cộng đồng (8.6.12 Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết ).
Phối hợp với các đơn vị kiểm tra vệ sinh môi trường đảm bảo đủ điều kiện cho sinh hoạt và học tập của người học tại trường học, ký túc xá (8.6.13 Biên bản kiểm tra  ).
a.2. Nội hàm 2: có dịch vụ ăn uống nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Trường có 01 căn tin với diện tích 500 m2 nằm ở khu C phục vụ nhu cầu ăn uống của HSSV với đầy đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của chủ hộ kinh doanh (8.6.14 Giấy chứng nhận cơ sở đủ  điều kiện ATVSTP). Hằng ngày nhân viên  trung tâm y tế tiến hành lấy mẫu lưu thức ăn tại căn tin theo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân viên căn tin được khám sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế quận cấp (8.6.15 Giấy chứng nhận sức khỏe ), nhân viên trực tiếp đứng bếp có giấy chứng nhận về tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm (8.6.16 Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về VSATTP). Thực phẩm cung cấp cho căn tin trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có giấy kiểm định của đơn vị cung cấp(8.6.17 Giấy kiểm định an toàn VSTP của đơn vị cung cấp thực phẩm cho căn tin).
Hằng năm chi cục kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế tiến hành kiểm tra căn tin về vệ sinh an toàn thực phẩm (8.6.18 Biên bản kiểm tra của chi cục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm).
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không xảy ra bất kỳ một vụ ngộ độc thực phẩm nào (8.6.19 Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm không xảy ra ngộ độc thực phẩm)
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
        Được thành lập và hoạt động  theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/05/2007 “Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các trường đại học, học viện,trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”và Chỉ thị số 23/2006/CT-Ttg ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng về tăng cường công tác y tế trong các trường học .
       Trường có phòng y tế đạt chuẩn, có nhân viên y tế (1 Bác Sĩ chuyên khoa, 2 y sĩ trung cấp) có trình độ chuyên môn phù hợp với công tác y tế trường học.
[bookmark: _GoBack]      Công tác y tế luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo nhà trường, được sự quan tâm chia sẻ của các đơn vị phòng ban trong công tác nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng “Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”.  
 Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, các cuộc vận động, tuyên truyền giáo dục sức khỏe qua tuần sinh hoạt giáo dục định hướng vào đầu năm học được HSSV nhiệt tình tham gia.
- Những tồn tại: 
Số lượng học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường đông, trong khi số lượng thuốc mua theo danh mục thuốc theo Quyết định của Bộ Y tế còn hạn chế.
Chưa có kế hoạch sử dụng kinh phí phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe chủ yếu được trích từ nguồn 7% BHYT trích lại cho nhà trường theo đúng qui trình hướng dẫn của BHYT(Tổng quỹ trích hàng năm, sử dụng hàng năm, tồn quỹ hàng năm là những con số cụ thể để có cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ 7% BHYT dùng cho HSSV)
c. Kế hoạch: 
Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học cho từng năm học
Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí 7% BHYT trích lại cho nhà trường để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.
Xây dựng cơ sở vật chất, trang bị  đầy đủ dụng cụ thiết bị y tế, thuốc phục vụ theo danh mục thuốc thiết yếu, nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường.



PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Hoàn thành mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dạy và người học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.
II. KIẾN NGHỊ 
Xây dựng 1 trung tâm y tế với cơ sở vật chất đầy đủ dụng cụ trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu theo danh mục nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường.
Có qui trình kiểm định chất lượng hoạt động y tế trong môi trường giáo dục thường xuyên liên tục.
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